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Ngộ  Tâm  Minh 

 

悟    心    銘 

不 是 有 心 不 是 無 心 

Bất thị hữu tâm bất thị vô tâm 

不 是 不 見 不 是 不 聞 

Bất thị bất kiến bất thị bất văn 

了 了 覺 知 不 著 見 聞 

Liễu liễu giác tri bất trước kiến văn 

蕩 然 無 住 是 名 無 心 

Đãng nhiên vô trụ thị danh vô tâm 

心 若 無 住 妄 依 何 立 

Tâm nhược vô trụ vọng y hà lập 

妄 既 不 立 夙 障 自 除 

Vọng ký bất lập túc chướng tự trừ 

問 心 何 來 因 境 而 起 

Vấn tâm hà lai nhân cảnh nhi khởi 

境 亦 不 有 同 屬 幻 影 

Cảnh diệc bất hữu đồng thuộc ảo ảnh 

妙 用 恒 沙 盡 是 緣 心 

Diệu dụng hằng sa tận thị duyên tâm 
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緣 心 息 處 頓 證 無 生 

Duyên tâm tức xứ đốn chứng vô sanh 

無 生 實 相 非 可 眼 見 

Vô sanh thực tướng phi khả nhãn kiến 

杳 杳 冥 冥 其 中 有 精 

Yểu yểu minh minh kỳ trung hữu tinh 

證 悟 之 者 名 曰 見 性 

Chứng ngộ chi giả danh viết kiến tính 

是 故 無 求 心 自 寧 一 

Thị cố vô cầu tâm tự ninh nhất 

無 心 可 惑 即 是 大 定 

Vô tâm khả hoặc tức thị đại định 

得 大 定 者 無 動 無 靜 

Đắc đại định giả vô động vô tĩnh 

無 得 無 失 無 喜 無 嗔 

Vô đắc vô thất vô hỷ vô sân 

本 位 不 移 起 應 萬 機 

Bản vị bất di khởi ưng vạn cơ 

不 變 隨 緣 即 無 生 死 

Bất biến tuỳ duyên tức vô sanh tử 

成 佛 要 訣 如 是 而 已. 

Thành phật yếu quyết như thị nhi dĩ . 
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Không  là  vô  tâm,  không  là  hữu  tâm 

Không  là  không  thấy,  không  nghe  thanh  âm 

Không  kể  thấy  nghe,  giác  tri  xong  hết 

Hết  cả  vô  trú,  gọi  là  vô  tâm 

Tâm  nếu  không  trú,  vọng  làm  sao  lập ? 

Vọng  đã  không  lập,  chướng  sớm  tự  trừ 

Tâm  từ  đâu  tới,  nhân  cảnh  mà  khởi 

Cảnh  vốn  không  có,  thuộc  ảo  ảnh  ư 

Đều  do  duyên  tâm,  hằng  sa  diệu  dụng 

Duyên  tâm  ngưng  lại,  tạm  chứng  vô  sinh 

Thực  tướng  vô  sinh,  mắt  không  thể  thấy 

Tối  tối  sáng  sáng  có  lẽ  là  tinh 

Người  chứng  giác  ngộ,  gọi  là  kiến  tánh 

Tâm  tự  lặng  yên  là  do  không  cầu 

Không  tâm  cảm  ứng,  tức  là  đại  định 

Người  được  đại  định,  không  động  tĩnh  đâu 

Không  vui,  không  sân,  không  được  không  mất 

Đối  với  mọi  sự,  bản  vị  không  rời 

Bất  biến  tuỳ  duyên,  tức  không  sống  chết 

Yếu  quyết  thành  Phật,  như  thế  mà  thôi. 


